
STT Danh mục Quy
 cách ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú/
yêu cầu

1 Drap giường Mới Cái 622
Thun lạnh
Màu trắng

2 Quần áo bệnh nhân (người lớn 70-80kg) Mới Bộ 85
Vải kate

Màu xanh lam
Có in logo

3 Áo bệnh nhân (người lớn 70-80kg) Mới Cái 10

Vải kate
Màu xanh lam

Có in logo
(Không may quần)

4 Quần áo bệnh nhân (người lớn 70-80kg) Mới Bộ 160

Vải kate
Màu xanh lam

(áo ngắn tay, quần 
lưng thun co giãn)

Có in logo

5 Quần áo bệnh nhân (trẻ em) size L Mới Bộ 15
Vải kate

Màu xanh lam
Có in logo

6 Áo gối bệnh nhân size 40*60 Mới Cái 10 Vải kate
Màu trắng

7 Quần áo phẫu thuật viên, nón, khẩu trang (nữ) Mới Bộ 10
8 Quần áo phẫu thuật viên, nón, khẩu trang (nam) Mới Bộ 20
9 Áo choàng thân nhân bệnh nhân Mới Cái 10 Màu trắng
10 Tạp dề làm thủ thuật Mới Cái 22 Có lớp chống thấm
11 Khăn lau tay 50cm*50cm Mới Cái 60
12 Ruột gối hơi 30cm*50cm Mới Cái 10
13 Áo che bình oxy lớn 1,45m * 0,75m Mới Cái 2
14 Áo che bình oxy nhỏ 0,42m * 0,46m Mới Cái 2
15 Áo che bình oxy trung 0,82m * 0,46m Mới Cái 1
16 Săng che máy monitorin 1m*1m Mới Cái 2
17 Săng trải mâm tiêm thuốc 0,5m*0,5m Mới Cái 5
18 Săng che máy ECG 1m*1m Mới Cái 1
19 Săng che đèn chiếu vàng da 1,5m*1,5m Mới Cái 2
20 Săng che máy truyền dịch 0,8m*0,8m Mới Cái 1
21 Săng che mâm hồi sức trẻ sơ sinh 1m*1m Mới Cái 1
22 Săng trải mâm vô khuẩn 60cm*30cm Mới Cái 5

23 Khăn phủ che máy phòng VLTL 70cm*50cm Mới Cái 5

24
Khăn phủ che máy nội soi 1,6m*0,8m

Mới Cái 2
Vải kaki
01 lớp

Màu trắng
25 Săng trải mâm 45cm*30cm Mới Cái 15
26 Săng trải mâm 30cm*20cm Mới Cái 15

27
Săng phủ che máy monitor, sốc tim, đèn cực 
tím, máy giúp thở mini 60cm*60cm Mới Cái 6

28
Săng phủ che máy siêu âm, máy giúp thở 
10cm*120cm Mới Cái 4

29
Săng phủ che máy hút dịch, máy giúp thở 
70cm*800cm Mới Cái 4
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Vải kate for
Màu xanh

Vải kaki
01 lớp

Màu trắng

Vải kaki
01 lớp

Màu trắng

Vải kaki
01 lớp

Màu trắng
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